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1. ACID  DIATRIZOIC

Tên khác: Acid amidotrizoic

Công thức:
C11H9I3N2O4 .2H2O    ptl: 649,9

Tên KH: Acid 2,4,6-triiodo-

-3,5-bis(acetylamino) benzoic

Tính chất: Bột kết tinh màu trắng; biến màu do ánh sáng, không khí. 
Khó tan trong nước; tan trong dung dịch hydroxyd kiềm . 

Định tính: 

1. Rang với Na2CO3 trong chén sứ: Hơi iod (màu tím) bốc lên.

2. Sắc ký lớp mỏng, so sánh với acid diatrizoic chuẩn.

Định lượng: Bằng phép đo bạc (phần chung).

Chỉ định: Pha dịch tiêm tạo môi trường chụp X-quang ngoài đường tiêu hóa.
Bảo quản: Đựng trong bao bì kín, tránh ánh sáng.
* Thuốc tiêm cản quang: Hỗn hợp: natri và meglumin của acid diatrizoic. 
Mục đích kết hợp: Tận dụng hàm lượng iod cao của natri diatrizoat và độc tính
        thấp của meglumin diatrizoat. 
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Công thức: 

 
  Diatrizoat natri


   Diatrizoat meglumin

Ví dụ:    Natri diatrizoat

    29%          35,0%

   Meglumin diatrizoat            28,5%       34,3%

Cách pha: 

Hoà lượng acid diatrizoic vào nước đã chứa lượng NaOH và meglumin (mol) tương ứng. Thêm dung dịch đệm và edetat calci dinatri để ổn định dung dịch; lọc trong, đóng lọ và tiệt trùng.

Liều dùng: Theo chỉ định của bác sỹ, theo tuổi, thể trạng người bệnh.

* Các chất dùng pha thuốc tiêm tương tự acid diatrizoic:
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         ACID IOTHALAMIC


ACID IOXITALAMIC
   (Đồng phân của acid diatrizoic)

           Biệt dược: Telebrix
     C11H9I3N2O4    ptl: 613,9
                     

  C12H11I3N2O5  ptl: 643,9
2. METRIZAMIDE
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Công thức: 

C18H22I3N3O8     ptl: 789,1

    R1 cấu trúc đường, thân nước.

Tên KH: 2-[[3-(Acetylamino)-5

  -(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodo

  benzoyl] amino]-2-deoxy D-glucose

Điều chế: Amid hoá D-glucozamin bằng clorid acid metrizoic.
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Tính chất: Bột màu trắng. Dễ tan trong nước không phân ly.

Định tính:


- Rang với NaCO3 khan: Hơi iod màu tím bay lên. 


- Phổ IR hoặc sắc ký, so với metrizamid chuẩn.

Định lượng: Theo phương pháp chung. Hàm lượng I khoảng 48,2%.

Cách dùng: Pha dung dịch tiêm chụp X- quang tuỷ xương, động mạch não

                    và ngoại vi. Sau tiêm IV 30 phút chụp phim:.

Dạng bào chế: Lọ bột pha tiêm  2,5g/20ml; 3,75g/50ml; chỉ pha khi dùng.

Chống chỉ định: Dị ứng, động kinh, rối loạn vận cơ, suy thận. 

Bảo quản: Tránh ẩm, tránh ánh sáng
